
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 
Số: 3824/LDA-VT 

V/v thư mời đề nghị báo giá đơn hàng  
mua sắm vật tư lĩnh vực ATMT Quý IV năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 09 năm 2026 

                        Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 
 

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu cầu mua sắm vật tư 
lĩnh vực ATMT Quý IV năm 2026. Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng phù hợp với giá cả 
thị trường và tình hình thực tế của LDA, kính mời các nhà cung cấp vật tư có đủ điều 
kiện và năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  

1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư lĩnh vực ATMT Quý IV năm 2026. 

2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 

- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng hóa, vật 
tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 

- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng chủng 
loại vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 

3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  

- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Trong 
biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 3; nguồn gốc, xuất xứ 
của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Yêu cầu về cam kết chất lượng và xuất xứ hàng hoá: Giấy cam kết chất lượng và 
xuất xứ hàng hoá như quy định tại Cột 7-Phụ lục số 01“Chi tiết thông tin, yêu cầu về 
hàng hóa”.  

4. Thời gian, tiến độ cung cấp:  

- Thời gian cung cấp: Quý IV năm 2026. 

- Tiến độ cung cấp: Chi tiết như Cột 5-Phụ lục 1. 

5. Thanh toán theo từng đợt giao hàng: thời gian thanh toán là 60 ngày kể từ ngày 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

6. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, xã Bảo Lâm 1, tỉnh 
Lâm Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho của LDA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản này. 

II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 

1. Yêu cầu bảng báo giá: 

- Nhà cung cấp tham gia báo giá chuẩn bị 01 bảng báo giá (báo giá bản giấy hoặc 
bản scan màu), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu Phụ lục 2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày báo giá. 

2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 

- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  

+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư - Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.  
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+) Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.  

+) Điện thoại: 02633.961.682/ Fax: 02633.961.680. - Ngoài ra nhà cung cấp có thể 
gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua địa chỉ email: vattuktcn@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 10h00 phút ngày 29 tháng 09 năm 
2026. 

Trân trọng./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (e-copy, b/cáo); 
- Các Phó Giám đốc (e-copy); 
- Trang Web LDA (Đăng tải); 
- Trang Web TKV (Đăng tải); 
- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 
- Lưu: VT, PVT. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 
 

TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  
Dây cảnh báo an toàn 
0.1x100m 

Cuộn 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

2.  
Đèn sạc LED xách tay 
Tiross LED TS51 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

3.  
Phao cứu sinh PCH-
VN-01 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

4.  
Sơn dầu Alkyd 444 
màu vàng 

Kg 20 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

NCC báo giá có 
thể quy ra 

thùng/lít để phù 
hợp với đóng 

gói thực tế 

5.  
Vòi chữa cháy; D65, 
L=20m, 16 bar;  
Model: VJ65-20/16 

Cuộn 53 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo.  
 

Bảo hành 12 
tháng 

6.  
Tay vặn van chữa cháy 
D65 

Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

Bảo hành 12 
tháng 

7.  

Nắp che chắn họng cứu 
hỏa kèm dây xích bảo 
vệ, Vật liệu 
Gang/nhôm, lắp đặt 
tương thích với họng 
cứu hỏa D65 

Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

Bảo hành 12 
tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

8.  

Đèn chiếu sáng khẩn 
cấp; KT-750, Điện áp: 
AC220V/50Hz, IP20, 
LED 3W x 2  hoặc 
tương đương 

Cái 30 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo.  

Bảo hành 12 
tháng 

9.  

Đèn Led sự cố chống 
nổ LLSCCN120P IP54 
2x5W, KT: 
250x260x80mm hoặc 
tương đương 

Cái 5 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 

PCCC kèm theo. 

Bảo hành 12 
tháng 

10.  

Đèn EXIT KT-650; chữ 
Exit 1 mặt, thời gian 
sáng tối thiểu 2h  hoặc 
tương đương 

Cái 30 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo. 

Bảo hành 12 
tháng 

11.  

Đèn EXIT KT-660; 2 
mặt mũi tên chỉ hướng 
thoát sang 1 bên, thời 
gian sáng tối thiểu 2h 
hoặc tương đương 

Cái 5 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

12.  

Đèn EXIT KT-650 Mũi 
tên chỉ hướng 
sang trái, thời gian sáng 
tối thiểu 2h (Mẫu 1)  
hoặc tương đương 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

13.  

Đèn EXIT KT-650 Mũi 
tên chỉ hướng 
sang phải, thời gian 
sáng tối thiểu 2h (Mẫu 
2)  hoặc tương đương 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

14.  
Chăn chiên chữa cháy 
1,8mx1,8m 

Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

15.  

Thùng phuy đựng cát 
chữa cháy 100L, 
575x450mm, sơn màu 
đỏ, trên thân có in chữ 
PCCC màu trắng 

Cái 7 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

16.  Cát chuyên dụng PCCC m3 1 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

17.  

Thẻ theo dõi phương 
tiện PCCC; 6x18cm, in 
giấy cứng màu xanh, 
bao gồm bao nhựa 

Bộ 1.370 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

18.  
Bình chữa cháy ABC-
4kg; Năm sản xuất 
2026 

Bình 251 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

19.  
Bình chữa cháy ABC-
8kg; Năm sản xuất 
2026 

Bình 4 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

20.  
Bình chữa cháy ABC-
35kg; Năm sản xuất 
2026 

Bình 15 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

21.  
Bình chữa cháy CO2-
5kg; Năm sản xuất 
2026 

Bình 64 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

22.  
Bình chữa cháy CO2-
3kg; Năm sản xuất 
2026 

Bình 29 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

23.  
Pin CMOS M4T32-
BR12SH6 

Viên 2 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

24.  

Kệ đôi để bình chữa 
cháy 20x40x23- 33cm, 
sơn tĩnh điện màu đỏ, 
có chữ PCCC 

Cái 52 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

25.  
Đầu báo khói địa chỉ 
FSP-951 

Cái 15 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

26.  
Đầu báo nhiệt địa chỉ 
FST-951 

Cái 15 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

27.  
Module điều khiển kích 
hoạt FCM-1-REL 

Cái 5 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

28.  
Module điều khiển kích 
hoạt FCM-1 

Cái 5 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

29.  Module giám sát FMM-1 Cái 2 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

30.  
Nút nhấn khẩn cấp 
NBG-12LX  

Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

31.  
Chuông đèn báo cháy 
địa chỉ NOTIFIER 
P700A-E 

Cái 1 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

32.  
Card mạng tủ báo cháy 
Notifier NCM-W 

Cái 1 
Tháng 

11/2026 

- CO, CQ đối với 
hàng nhập khẩu; 
CNXX đối với 
hàng SX trong 
nước.  
-Tem kiểm định 
kèm giấy chứng 
nhận kiểm định 
PCCC kèm theo 

Bảo hành 12 
tháng 

33.  
Tủ chữa cháy 
650x550x220mm 

Cái 30 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

34.  Nhớt 2T Bình 24 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

35.  
Xà beng; 100cm, 1 đầu 
nhọn, 1 đầu dẹp, sơn 
màu đỏ 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

36.  

Loa cầm tay Toa ER-
1215S, công suất ra 
15W, màu đỏ hoặc 
tương đương 

Cái 3 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

37.  
Bình xịt chống rỉ RP7 
175g 

Lọ 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

38.  Lăng chữa cháy D65 Cái 12 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

39.  

Xẻng chữa cháy + cán, 
KT lưỡi 
23-25cm, có dập chữ 
PCCC 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

40.  

Hộp (quả) tạo khói 
quốc phòng Model: 
KT-18 hoặc tương 
đương 

Quả 36 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

41.  

Nạp khí chữa cháy 
HFC-227ea (FM200). 
Loại bình nạp 
60lbs/125LB (27,2 
kg/bình), bao gồm hỗ 
trợ tháo lắp bình tại 
hiện trường 

Bình 1 

15 ngày kể 
từ ngày ký 
Hợp đồng 

Cam kết chất 
lượng, xuất xứ 

hàng hoá 
 

42.  

Nạp khí chữa cháy 
HFC-227ea. Loại bình 
CEA15-4, nạp 4kg khí, 
bao gồm hỗ trợ tháo lắp 
bình tại hiện trường 

Bình 5 
15 ngày kể 
từ ngày ký 
Hợp đồng 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

43.  

Nạp khí chữa cháy 
HFC227ea (FM200). 
Loại bình nạp 
244lbs/350LB (110,7 
kg/bình), bao gồm hỗ 
trợ tháo lắp bình 
tại hiện trường. Yêu 
cầu: Giấy cam kết 
chất lượng và xuất xứ 
hàng hóa; Giấy 
chứng nhận nạp khí 

Bình 2 
15 ngày kể 
từ ngày ký 
Hợp đồng 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

44.  
Thuốc trừ sâu 
TIGINON 5GR 

Kg 300 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

45.  
Thuốc diệt côn trùng 
(dạng phun) bestkill, 
1000ml/chai 

Lít 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

46.  
Thuốc nấm trắng 
Carbenzim 500FL 

Lít 40 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

47.  
Thuốc chống mối 
PMS100, dạng bột 

Kg 66 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

48.  
Thuốc diệt rệp 
MARSHAL 200SC, 
500ml/chai 

Lít 26 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

49.  
Thuốc trừ sâu OSHIN 
20WP (6,5g/gói) (bảo 
vệ thực vật) 

Gói 160 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

50.  
Thuốc trừ sâu sinh học 
Emagold 12.5WG G8 

Kg 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

51.  

Thuốc xịt cỏ 
Vifosat488DD lưu dẫn 
loại 1 lít hoặc tương 
đương 

Lít 85 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

52.  Nhớt 2T Lít 50 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

53.  
Lam máy cắt tỉa cành 
cây 40cm+54 mắt xích 

Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

54.  
Lam máy cưa xích 
55cm +56 mắt xích 

Cái 26 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

55.  

Lưỡi cắt tỉa hàng rào 
600mm. tương thích với 
máy Makita 
EH60000W 

Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

56.  Đầu phát cước Cái 8 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

57.  
Lưỡi phát cỏ 
400x100x3mm 

Cái 8 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

58.  
Dây cước phát cỏ 3mm 
(3ly) 0,5kg/cuộn 

Kg 8 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

59.  Dao phát cỏ Cái 4 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

60.  Xà beng D32; L=1.6m Cái 3 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

61.  Quần áo mưa size số 4 Bộ 3 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

62.  Quần áo mưa size số 6 Bộ 15 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

63.  Ủng cao su size 41 Đôi 8 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

64.  Ủng cao su size 40 Đôi 3 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ 
thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Tiến độ 

cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 
Ghi chú  

65.  
Đèn pin cầm tay 
Kennede KN2132 TB, 
màu đỏ 

Cái 6 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

66.  
Mũ bảo hộ lao động 
màu trắng HR35WH 

Cái 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

67.  
Bóng đèn Halogen 
A23778 - Hach 5000 

Cái 5 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

68.  Cuốc chim Cái 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

69.  Dao phát cỏ + cán Cái 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

70.  Phao tròn cứu sinh Cái 10 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

71.  Bạt dứa 2 lớp - khổ 4m Chiếc 3 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

72.  
Bóng đèn chiếu sáng 
Đập Cai Bảng - 1000W 

Cái 2 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 

 

73.  Dây thừng phi Φ25 Mét 100 
Tháng 

11/2026 

Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hoá 
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Phụ lục 02 
Tên nhà cung cấp:…………….. 
Địa chỉ:………. 
Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư mời số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 2026. Công ty chúng tôi 
gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật tư/hàng hóa Ký mã hiệu, nhãn mác, 

quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 
xuất(Hã
ng sản 
xuất) 

Xuất 
xứ 

Thời gian,  
tiến độ 

cung cấp 

Các tài liệu, hồ 
sơ cam kết 
kèm theo 

(thời gian bảo 
hành) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Giá trị chào 
(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng giá chào trước thuế:  

 Thuế GTGT:  

 Tổng cộng giá chào sau thuế:  

 (Bằng chữ: ……………………………….)  

- Hiệu lực của Báo giá......ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


